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 Số tuyệt 
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 Tốc độ tăng 

năm 2017 
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BQ 5 năm 

2017 với 
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2017 với 

2007

A.   1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 211.774 280.583 305.092 24.509 108,74 1,69 5,79 3,718

  Phân theo loại hình 

 I. Doanh nghiệp đang hoạt động có đến 31/12 năm 68.316 116.416 137.990 21.574 118,53 3,46 11,25 7,283

  - Phân theo các loại hình kinh tế

    1/ Khu vực doanh nghiệp Nhà nước 18.563 12.353 8.923 -3.430 72,23 -6,30 -7,82 -7,064

 - Doanh nghiệp Nhà nước TW 15.346 10.766 7.284 -3.482 67,66 -7,52 -6,84 -7,181

 - Doanh nghiệp Nhà nước ĐP 3.217 1.587 1.639 52 103,28 0,65 -13,18 -6,521

     2/ Khu vực doanh nghiệp Ngoài nhà nước 35.301 69.803 78.844 9.041 112,95 2,47 14,61 8,367

 - Tập thể 2.934 4.107 3.410 -697 83,03 -3,65 6,96 1,515

 - Công ty Hợp doanh 14 34 20 242,86 19,42

 - Doanh nghiệpTư nhân 2.427 3.863 3.375 -488 87,37 -2,66 9,74 3,352

 - Công tyTNHH 12.765 29.132 38.527 9.395 132,25 5,75 17,94 11,680

 - Công ty cổ phần  17.175 32687 33498 811 102,48 0,49 13,74 6,908

      3/ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 14.452 34.260 50.223 15.963 146,59 7,95 18,84 13,265

 - Phân theo nhóm ngành 0

    + Nông lâm nghiệp và thủy sản 1.422      3.648      3492 -156 95,72 -0,87 20,73 9,400

    + Công nghiệp 45.588    72.397    87424 15.027 120,76 3,84 9,69 6,728

    + Xây dựng 10.988    17.886    20909 3.023 116,90 3,17 10,23 6,645

    + Thương mại 6.164      12.808    14143 1.335 110,42 2,00 15,75 8,660

    + Vận tải 2.590      4.233      4721 488 111,53 2,21 10,32 6,188

    + Dịch vụ lưu trú và ăn uống 569         1.057      1350 293 127,72 5,02 13,19 9,024

    + Dịch vụ khác 995         4.387      5951 1.564 135,65 6,29 34,55 19,585
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II.C.sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản 98.312    116.224  113.714  -2.510 97,84 -0,44 3,40 1,466

   - Phân theo nhóm ngành

    + Công nghiệp 35.942    35.155    30213 -4.942 85,94 -2,98 -0,44 -1,721

    + Xây dựng 11.127    18.497    16782 -1.715 90,73 -1,93 10,70 4,195

    + Thương mại 32.428    38.663    41675 3.012 107,79 1,51 3,58 2,541

    + Vận tải 6.887      7.081      5865 -1.216 82,83 -3,70 0,56 -1,593

    + Dịch vụ lưu trú và ăn uống 7.753      9.277      10261 984 110,61 2,04 3,65 2,842

    + Dịch vụ khác 4.175      7.551      8918 1.367 118,10 3,38 12,58 7,885

III.  Đơn vị hành chính, sự nghiệp 43.184 47.149 52.523 5.374 111,40 2,18 1,77 1,977

 -.Cơ quan thuộc hệ thống lập pháp             80             81           114 33 140,74 7,07 0,25 3,605

 - Cơ quan hành pháp        9.174        8.858        8.920 62 100,70 0,14 -0,70 -0,280

 - Cơ quan tư pháp           537           619           715 96 115,51 2,93 2,88 2,904

 - Cơ quan thuộc Đảng CSVN        1.263        1.424        1.630 206 114,47 2,74 2,43 2,584

 - Cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội        2.172        1.952        1.930 -22 98,87 -0,23 -2,11 -1,174

 - Cơ sở thuộc tổ chức xã hội           100           165           175 10 106,06 1,18 10,53 5,756

 - Cơ sở thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp           103             34           136 102 400,00 31,95 -19,88 2,818

  -  Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan HCSN             50             53           122 69 230,19 18,15 1,17 9,330

 - Cơ sở sự nghiệp      29.705      33.963      38.781 4.818 114,19 2,69 2,72 2,702

  Chia ra: + Công lập      28.972      32.583      37.851 5.268 116,17 3,04 2,38 2,709

              + Ngoài công lập           733        1.380           930 -450 67,39 -7,59 13,49 2,409

IV.  Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 1962 794 865 71 108,94 1,73 -16,55 -7,864


